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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN HD                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH BL 

 

  Bản án số: 37/2024/DS-ST 

  Ngày: 08/8/2024 

  (V/v Tranh chấp hợp đồng 

tín dụng)         [      

 NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      HD -      BL 

-T                                          
 

 h   ph n -  h  t a phi n t a  Bà Trƣơng Hồng Diễm 

Các H i th   nh n d n  Ông Lại Thiện Phong và ông Lâm Thái Hiệp 

 h     phi n t a  Ông Tô Hoàng Kha –            án n  n d n  u  n 

HD  t n  BL. 

Đại diện Viện  iể  s t nh n d n huyện HD tham gia phiên tòa: Ông 

Dƣơng Minh Kha  Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở     án n  n d n  u  n HD xét xử sơ 

t ẩm công    i vụ án d n sự t ụ l  số: 86/2024/TLST-DS ngày 01 tháng 4 năm 

2024 về vi c “Tr n  c ấp hợp đồng tín dụng”  t eo qu ết địn  đ   vụ án r  xét xử 

số: 40/2024/QĐXXS -DS ngày 27 tháng 6 năm 2024 giữ : 

Nguyên đơn: Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần SGTT 

Đị  c  : số 266 – 268, NKKN  p  ờng VTS  quận 3  t àn  p ố HCM.  

Ng ời đại di n t eo p áp luật: Bà Ngu ễn Đức   ạc  Diễm – C ức vụ 

 ổng giám đốc. 

Ng ời đại di n t eo ủ  qu ền: Ông  rần Hiền Tr  c ức vụ  r ởng p  ng 

gi o dịc  PL - Ngân hàng TMCP SGTT (t eo qu ết địn  số 3525/2023/QĐ – PC 

ngày 25/12/2023) 

Bị đơn: Bà  rần NA  sin  năm 1983 

           Đị  c  : ấp Nội Ô  t ị trấn Ng n Dừ    u  n HD  t n  BL 

 (Ông Tr có đơn xin xét xử vắng  ặt; bà NA vắng  ặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
  eo đơn   ởi  i n ngày 06/3/2024, lời    i trong quá trìn  tố tụng ng ời 

đại di n t eo ủ  qu ền củ  ngu ên đơn Ngân hàng TMCP SGTT trình bày: Ngày 

27/12/2021, bà Trần NA có ký với Ngân hàng TMCP SGTT – Chi nhánh BL– 

PGD P  ớc Long BL(gọi tắt là Ngân hàng) Hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng (bao 

gồm Giấ  đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng và bản Điều khoản và Điều 

ki n phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng – các tài li u nà  đ ợc gọi 

chung là Hợp đồng). Căn cứ thu nhập của bà Trần NA, ngày 28/12/2021 Ngân 
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 àng đã đồng ý cấp thẻ tín dụng với hạn mức sử dụng là 20.000.000 đồng, với 

mục đíc  tiêu dùng cá nhân. 

S u   i đ ợc cấp Thẻ tín dụng, bà Trần NA đã t ực hi n các giao dịch với 

tổng số tiền là 17.100.000 đồng. Trong quá trình sử dụng thẻ, từ ngày kích hoạt 

thẻ đến ngày 06/3/2024, bà Trần NA đã t  n  toán cho Ngân hàng số tiền 

1.400.000 đồng.  

Qua nhiều lần làm vi c, nhắc nhở n  ng bà Trần NA vẫn không trả nợ cho 

Ngân hàng. Do bà Trần NA vi phạm ng ĩ  vụ thanh toán (Điều 24 củ  Điều khoản 

và Điều ki n phát hành và sử dụng thẻ tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP 

SGTT) nên ngày 15/09/2022 Ng n  àng đã c ấm dứt quyền sử dụng thẻ và 

chuyển toàn bộ d  nợ còn thiếu sang nợ quá hạn (Điều 24 củ  Điều khoản và Điều 

ki n phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP SGTT). 

  ín  đến hết ngày 08/8/2024, bà Trần NA còn nợ các khoản sau: 

     Nợ  gốc: 20.000.000 đồng 

Lãi quá hạn: 18.353.443 đồng 

Tổng cộng: 38.353.443 đồng 

Mặc dù Ng n  àng đã t  ờng xu ên đôn đốc và yêu cầu bà Trần NA có 

trách nhi m thanh toán ngay khoản nợ quá hạn  đồng thời Ngân  àng cũng tạo 

điều ki n về mặt thời gi n để bà Trần NA trả nợ. tuy nhiên, bà Trần NA vẫn c    

thanh toán khoản nợ quá hạn cho Ngân hàng, vi phạm các điều khoản đã qu  định 

tại Hợp đồng đã   . 

           Nay Ngân hàng TMCP SGTT yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Trần NA 

phải trả ngay cho Ngân hàng tổng số tiền là 38.353.443 đồng (Bằng chữ: Ba tám 

tri u, b  trăm năm m ơi b  ng ìn  bốn trăm bốn m ơi b  đồng)  trong đó: nợ gốc 

20.000.000 đồng, lãi quá hạn 18.353.443 đồng tín  đến hết ngày 08/8/2024 và bà 

Trần NA có trách nhi m thanh toán khoản lãi phát sinh từ ngày 09/8/2024 c o đến 

khi trả dứt nợ theo lãi suất qu  định tại hợp đồng. 

Đối với bị đơn bà  rần NA: Mặc dù bà  rần NA đã đ ợc     án tống đạt 

 ợp l  t ông báo t ụ l  vụ án  giấ  tri u tập làm vi c và t ông báo về p iên  ọp 

 iểm tr  vi c gi o nộp  tiếp cận  công    i c ứng cứ và     giải  n  ng bà  rần 

NA vẫn   ông đến     án để làm vi c t eo nội dung giấ  tri u tập củ      án mà 

không có lý do chính đáng. Do đó      án sẽ tiến  àn  giải qu ết vắng mặt đối với 

bà  rần NA t eo đúng trìn  tự qu  địn  củ  p áp luật tố tụng d n sự. 

Đại di n Vi n  iểm sát n  n d n  u  n HD t  m gi  p iên t   p át biểu   

 iến:  

Về t ủ tục tố tụng: Vi c tu n t eo p áp luật tố tụng trong quá trìn  giải 

qu ết vụ án củ    ẩm p án  Hội đồng xét xử         và củ  ngu ên đơn là đúng 

t eo qu  địn  củ  p áp luật. Đối với bị đơn c    c ấp  àn  ng iêm t eo giấ  

tri u tập củ      án. 

Về nội dung vụ án: đề ng ị Hội đồng xét xử c ấp n ập toàn bộ  êu cầu   ởi 

 i n củ  Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần SGTT đối với bà  rần NA về vi c tr n  
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c ấp  ợp đồng tín dụng. Buộc bà  rần NA có ng ĩ  vụ trả Ng n  àng t  ơng mại 

cổ p ần SGTT đối với hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng ngày 27/12/2021 với số 

tiền là 38.353.443 đồng (Bằng chữ: Ba tám tri u  b  trăm năm m ơi b  ng ìn  bốn 

trăm bốn m ơi b  đồng)  trong đó: nợ gốc 20.000.000 đồng, lãi quá hạn 

18.353.443 đồng tín  đến hết ngày 08/8/2024. Kể từ ngà  tiếp t eo củ  ngà  xét 

xử c o đến   i t i  àn  án xong  bên p ải t i  àn  án c n p ải c ịu   oản tiền lãi 

củ  số tiền c n p ải t i  àn  án t eo mức lãi suất mà các bên t ỏ  t uận trong  ợp 

đồng. 

Về án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc : Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần 

SGTT   ông p ải c ịu. Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần SGTT đã tạm dự nộp số 

tiền tạm ứng án p í là 854.000 đồng ngà  01/4/2024 t eo biên l i t u số 0007590 

tại C i cục   i  àn  án d n sự  u  n HD đ ợc n ận lại đủ. Buộc bà Trần NA 

p ải nộp số tiền án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc  là 1.917.600 đồng tại C i cục 

  i  àn  án d n sự  u  n HD. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

S u   i ng iên cứu các tài li u  c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án đ ợc t ẩm 

tr  tại p iên t    trên cơ sở p át biểu củ  đại di n Vi n  iểm sát  Hội đồng xét xử 

xét t ấ : 

[1] Về t ủ tục tố tụng:   eo  êu cầu   ởi  i n củ  Ng n  àng t  ơng mại 

cổ p ần SGTT đối với bà  rần NA về vi c tranh c ấp hợp đồng tín dụng; Bị đơn 

bà  rần NA có  ộ   ẩu t  ờng trú tại  u  n HD  căn cứ   oản 3 Điều 26  điểm   

  oản 1 Điều 35  Điểm     oản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng d n sự năm 2015  vụ án 

t uộc t ẩm qu ền giải qu ết củ      án n  n d n  u  n HD. 

Ông  rần Hiền Tr có đơn  êu cầu đ ợc vắng mặt tại p iên t   xét xử sơ 

t ẩm. Căn cứ   oản 1 Điều 228 củ  Bộ luật tố tụng d n sự  Hội đồng xét xử c ấp 

n ận và tiến  àn  xét xử vắng mặt đối với ông  rần Hiền Tr. 

Bà  rần NA đã đ ợc tri u tập  ợp l  đến lần t ứ   i để t  m gia phiên tòa 

xét xử sơ t ẩm  n  ng bà  rần NA vẫn vắng mặt mà   ông có l  do c ín  đáng. 

Căn cứ điểm b   oản 2 Điều 227 củ  Bộ luật tố tụng d n sự  Hội đồng xét xử tiến 

 àn  xét xử vắng mặt đối với bà  rần NA. 
 

[2] Về nội dung vụ án: Ngân hàng t  ơng mại cổ p ần SGTT   ởi  i n  êu 

cầu bà  rần NA có ng ĩ  vụ trả nợ c o Ng n  àng t eo  ợp đồng tín dụng đã    

 ết.  rong quá trìn  giải qu ết vụ án  Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần SGTT có 

cung cấp Hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng (bao gồm Giấ  đề nghị cấp thẻ tín dụng 

kiêm hợp đồng và bản Điều khoản và Điều ki n phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 

của Ngân hàng – các tài li u nà  đ ợc gọi chung là Hợp đồng) ngày 27/12/2021 

có c ữ    củ  bà  rần NA.  ừ đó  Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác địn  vi c gi o 

dịc  v   tiền giữ  Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần SGTT với bà  rần NA là hoàn 

toàn có xả  r  trên t ực tế. Xét t ấ , do trong quá trình vay gốc bà  rần NA 

  ông t ực  i n đúng ng ĩ  vụ t  n  toán nợ t eo  ợp đồng đã     ết  nên vi c 

Ngân hàng t  ơng mại cổ p ần SGTT   ởi  i n  êu cầu bà  rần NA thanh toán 
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nợ là p ù  ợp với qu  địn  tại Điều 463  466 và 468 củ  Bộ luật d n sự năm 2015  

Điều 91 Luật các tổ c ức tín dụng nên đ ợc Hội đồng xét xử xem xét c ấp n ận 

 êu cầu   ởi  i n củ  Ng n  àng đối với bà  rần NA. Buộc bà  rần NA cùng có 

ng ĩ  vụ t  n  toán trả c o Ng n  àng  MCP SGTT đối với Hợp đồng sử dụng 

Thẻ tín dụng ngày 27/12/2021 (bao gồm Giấ  đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp 

đồng và bản Điều khoản và Điều ki n phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân 

hàng – các tài li u nà  đ ợc gọi chung là Hợp đồng) với số tiền là 38.353.443 

đồng (Bằng chữ: Ba tám tri u  b  trăm năm m ơi b  ng ìn  bốn trăm bốn m ơi b  

đồng)  trong đó: nợ gốc 20.000.000 đồng, lãi quá hạn 18.353.443 đồng tín  đến 

hết ngày 08/8/2024. Kể từ ngà  tiếp t eo củ  ngà  xét xử c o đến   i t i  àn  án 

xong  bên p ải t i  àn  án c n p ải c ịu   oản tiền lãi củ  số tiền c n p ải t i 

hành án t eo mức lãi suất mà các bên t ỏ  t uận trong  ợp đồng. 

 [3] Về án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc : Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần 

SGTT   ông p ải c ịu. Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần SGTT đã tạm dự nộp số 

tiền tạm ứng án p í là 854.000 đồng ngà  01/4/2024 t eo biên l i t u số 0007590 

tại C i cục   i  àn  án d n sự  u  n HD đ ợc n ận lại đủ. Buộc bà  rần NA 

p ải nộp số tiền án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc  là 1.917.600 đồng tại C i cục 

  i  àn  án d n sự  u  n HD. 

[4] Qu n điểm củ  Kiểm sát viên t  m gi  p iên t   là p ù  ợp  đ ợc Hội 

đồng xét xử xem xét c ấp n ận. 

Vì c c lẽ n u tr n, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào   oản 3 Điều 26; điểm     oản 1 Điều 35; Điểm     oản 1 

Điều 39;   oản 2 Điều 92  điểm b   oản 2 Điều 227;   oản 1 Điều 228 củ  Bộ 

luật Tố tụng D n sự năm 2015. 

Căn cứ vào Điều 91 Luật các tổ c ức tín dụng năm 2010  sử  đổi bổ sung 

năm 2017; 

Căn cứ vào Ng ị qu ết số 326/2016/UB VQH14 ngà  30/12/2016 củ  Ủ  

b n t  ờng vụ Quốc  ội qu  địn  về mức t u  miễn  giảm  t u  nộp  quản l  và sử 

dụng án p í và l  p í     án; 

 u ên xử: 

1/. C ấp n ận toàn bộ  êu cầu   ởi  i n củ  Ngân hàng t  ơng mại cổ p ần 

SGTT đối với bà  rần NA về vi c tr n   ợp đồng tín dụng. 

2/. Buộc bà  rần NA cùng có ng ĩ  vụ t  n  toán trả c o Ng n  àng  MCP 

SGTT đối với Hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng ngày 27/12/2021 (bao gồm Giấ  đề 

nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng và bản Điều khoản và Điều ki n phát hành 

và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng – các tài li u nà  đ ợc gọi chung là Hợp 

đồng) với số tiền là 38.353.443 đồng (Bằng chữ: Ba tám tri u  b  trăm năm m ơi 

ba nghìn, bốn trăm bốn m ơi b  đồng)  trong đó: nợ gốc 20.000.000 đồng, lãi quá 

hạn 18.353.443 đồng tín  đến hết ngày 08/8/2024. Kể từ ngà  tiếp t eo củ  ngà  

xét xử c o đến   i t i  àn  án xong  bên p ải t i  àn  án c n p ải c ịu   oản tiền 
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lãi củ  số tiền c n p ải t i  àn  án t eo mức lãi suất mà các bên t ỏ  t uận trong 

 ợp đồng. 

3/. Về án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc : Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần 

SGTT   ông p ải c ịu. Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần SGTT đã tạm dự nộp số 

tiền tạm ứng án p í là 854.000 đồng ngà  01/4/2024 t eo biên l i t u số 0007590 

tại C i cục   i  àn  án d n sự  u  n HD đ ợc n ận lại đủ. Buộc bà  rần NA 

p ải nộp số tiền án p í d n sự sơ t ẩm có giá ngạc  là 1.917.600 đồng tại C i cục 

  i  àn  án d n sự  u  n HD. 

4/. r ờng  ợp bản án đ ợc t i  àn  t eo qu  địn  tại Điều 2 Luật t i  àn  

án d n sự t ì ng ời đ ợc t i  àn  án d n sự  ng ời p ải t i  àn  án d n sự có 

qu ền t ỏ  t uận t i  àn  án  qu ền  êu cầu t i  àn  án  tự ngu  n t i  àn  án 

 oặc bị c  ng c ế t i  àn  án t eo qu  địn  tại các Điều 6 7 và 9 Luật t i  àn  án 

d n sự; t ời  i u t i  àn  án đ ợc qu  địn  tại Điều 30 Luật t i  àn  án d n sự. 

Án xử sơ t ẩm công    i báo c o Ng n  àng t  ơng mại cổ p ần SGTT, bà 

 rần NA đ ợc qu ền   áng cáo trong t ời  ạn 15 ngà   ể từ ngà  n ận đ ợc bản 

án  oặc  ể từ ngà  bản án đ ợc tống đạt  ợp l . 

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
      ậ : 
-  AND tỉnh BL; 

- VKSND huyện HD; 

-  hi cục THADS huyện HD; 

-   c đ ơng sự;  

- L u HS vụ  n;                                                                      
                                                                                 Trƣơng Hồng Diễm 
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